
1- CỐNG HIẾN 

STT Họ tên Tỉnh / Thành Tên tác phẩm 

1 Bùi Việt Hưng Bình Dương Vì một môi trường xanh 

2 Cao Minh Dẹt An Giang Mẹ Việt Nam anh hùng 

3 Dương Hoàng Hạnh Long An Giúp dân trong mùa lũ 

4 Huỳnh Thuận TPHCM Bão lửa không lùi 

5 Hồng Bỉnh Hiếu Sóc Trăng Xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến 

tranh 

6 Ngô Thị Thu Ba TPHCM Lớp học miễn phí của người thầy tật nguyền 

7 Nguyễn Tiến TPHCM Bộ đội đặc công huấn luyện cứu đồng đội 

8 Nguyễn Á TPHCM Nữ cảnh sát đặc nhiệm sau buổi tập luyện 

9 Nguyễn Hữu Tuấn Long An Hạnh phúc của thầy 

10 Nguyễn Tiến Anh Tuấn Hà Nội Vì cuộc sống bình yên 

11 Nguyễn Trung Trực TPHCM Ghép phà chống lũ 

12 Nguyễn Văn Đông  Khánh Hòa Sứ mệnh thời bình 

13 Nguyễn Xuân Tư Đà Nẵng Đưa mùa Xuân ra Trường Sa 

14 Nguyễn Điện Ngọc  

(Nguyễn Bộ) 

Quảng Nam Đưa ánh sáng về làng 

15 Nguyễn Đình Đảm TPHCM Khoảnh khắc dịu dàng của nữ chiến sĩ mũ 

nồi xanh 

16 Thu Bình TPHCM Những người chiến thắng 

17 Trần Hưng Đạo Bình Định Trách nhiệm không của riêng ai 

18 Trần Ngọc Thịnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Vượt sóng 

19 Trần Thanh Hải Hà Nội Tôi yêu Việt Nam 

20 Võ Văn Hoàng TPHCM Thi công đường hầm Metro 



21 Văn Ngọc Nhuần Cần Thơ Bộ đội Việt Nam cứu giúp bà con Campong 

Chnang (Campuchia) về quê cũ 

22 Đoàn Hoài Trung TPHCM Năm 2024, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về 

thăm Điện Biên 

 

2- NƯỚC NON NGÀN DẶM 

STT Họ tên Tỉnh / Thành Tên tác phẩm 

1 Bùi Văn Long An Giang Rộn ràng đêm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi 

Sam 

2 Cao Nguyên Vũ Quảng Ngãi Trái tim của biển - Lý Sơn 

3 Cao Nguyên Vũ Quảng Ngãi Lá chắn cho cuộc sống bình yên 

4 Cao Thị Thanh Hà TPHCM Mùa hoa phượng vàng 

5 Dương Tiến Dũng Bắc Giang Chiều quê Bắc bộ 

6 Huỳnh Lâm Cà Mau Mũi Cà Mau 

7 Lê Đình Hoàng Thừa Thiên 

Huế 

Khoảnh khắc pháo hoa màn khai mạc 

Festival Huế 

8 Huỳnh Phúc Hậu An Giang Bình minh trên đỉnh Phan Xi Păng 

9 Huỳnh Phúc Hậu An Giang Hội cấy mạ chùa Rô 

10 Huỳnh Thanh Huy TPHCM Bản làng nơi cực Bắc Tổ quốc 

11 Kha Thành Trí Đạt TPHCM Làng chài Tuy Phong 

12 Long Hồng Đặng Bình Thuận Nhà giàn DK1/21 

13 Lê Ngọc Huy Hà Nội Mùa xuân Ý Tý 

14 Lê Đình Nhơn Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Tranh tài 

15 Nguyễn Minh Quang Bình Định Bông hoa trên biển 

16 Nguyễn Hải Huy Quảng Ninh Đảo Rều vào thu 



17 Nguyễn Hữu Thông Hà Nội Xuân biên cương 

18 Nguyễn Hữu Thư Quảng Ngãi Chiều quê 

19 Nguyễn Quang Thành Gia Lai Huyền ảo miền di sản 

20 Nguyễn Sanh Quốc Huy Đà Nẵng Lễ thượng cờ trên mây 

21 Nguyễn Thị Bích Hường  Hà Nội Nét trầm mặc 

22 Nguyễn Văn Khởi Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Xuất bến ra biển Nghinh Cô (Lễ hội Dinh 

Cô Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu) 

23 Nguyễn Văn Đông  Khánh Hòa Đua thuyền trên vịnh Nha Trang 

24 Nguyễn Xuân Tình Yên Bái Giã bánh dày 

25 Nguyễn Đức Toàn Hà Nội Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi 

26 Ngô Minh Phóng Sơn La Vào mùa 

27 Phạm Gia Chiến Lào Cai Lễ hội Đền Thượng 

28 Phạm Nguyễn Phú Thọ TPHCM Vùng trời thành phố mang tên Bác 

29 Phạm Quốc Dũng Hà Nội Nước non ngàn dặm 

30 Phạm Quốc Dũng Hà Nội Đêm trên vịnh di sản 

31 Trần Văn Mỹ Bình Thuận Khám phá hang động núi lửa K’rông Nô  

32 Trần Thủ An Hậu Giang Mùa xuân trên sông 

33 Trần Thủ An Hậu Giang Chợ quê 

34 Võ Nguyên Phú Tiền Giang Ngày hạnh phúc 

35 Võ Văn Hoàng TPHCM Thu hoạch hoa dừa cạn 

36 Võ Văn Việt Đà Nẵng Sớm mai bình yên vùng biên giới 

37 Vũ Văn Lâm Hải Phòng Mù Căng Chải hôm nay 

38 Vũ Văn Lâm Hải Phòng Chữ S Việt Nam 

39 Nguyễn Hải Triều Tây Ninh Cúng đàn tại Báo Ân Từ 

 

3- PHÁT TRIỂN XANH 



STT Họ tên Tỉnh / Thành Tên tác phẩm 

1 Bùi Việt Đức Vĩnh Phúc Trung du thức giấc 

2 Lê Đức Thành Quảng Bình Khám phá động Phong Nha 

3 Lê Ngọc Huy Hà Nội Cứu dòng sông chết 

4 Nguyễn Tấn Điệp Cà Mau Vùng đất hồi sinh 

5 Nguyễn Hữu Thư Quảng Ngãi Ngày mới trên hồ Nước Trong 

6 Nguyễn Hữu Thư Quảng Ngãi Phát triển du lịch cộng đồng rừng ngập mặn 

7 Nguyễn Minh Tân TPHCM Giấc mơ “dải lụa xanh” Nhiêu Lộc - Thị 

Nghè 

8 Nguyễn Việt Hồng Hà Nội Du lịch xanh 

9 Nguyễn Đình Đảm TPHCM Tấm lòng người lính gửi trao mầm xanh 

10 Phạm Thuận Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Qua rừng sinh thái 

11 Phạm Quốc Hưng Khánh Hòa Điện mặt trời trên hồ Dầu Tiếng 

12 Trần Văn Mỹ Bình Thuận Tái chế xanh 

13 Trần Ngọc Anh Lâm Đồng Xuân về trên nương 

14 Vũ Văn Thành Quảng Ninh Bên bờ di sản 

15 Vũ Đức Phương Ninh Bình Rừng trong phố 

16 Lê Châu Đạo Phú Yên Danh thắng quốc gia Hòn Yến 

17 Lê Tấn Thanh Thừa Thiên Huế Vì màu xanh thành phố 

18 Đặng Nguyễn Anh Khôi TPHCM Năng lượng xanh hòa vào thiên nhiên 

19 Đỗ Bá Hưng Hải Phòng Đường xuyên đảo Cát Bà 

20 Đỗ Thị Bích Hải Hà Nội Phụ nữ thủ đô thanh lịch và thân thiện môi 

trường 

 

4- THÀNH TỰU  



STT Họ tên Tỉnh / Thành Tên tác phẩm 

1 Bùi Trọng Nghĩa Cà Mau Nhà máy Điện Cà Mau về đêm 

2 Dương Văn Toàn Quảng Ninh Cầu Bến Rừng nối nhịp 

3 Lê Đình Hoàng Thừa Thiên 

Huế 

Chinh phục kỷ lục Bàn tiệc dài nhất châu Á 

4 Nguyễn Bách Thảo Vĩnh Long Xuất khẩu gạo 

5 Nguyễn Vinh Hiển Vĩnh Long Cầu dây văng trên đất Chín Rồng 

6 Nguyễn Huỳnh Đông Tây Ninh Rực rỡ sông Hàn về đêm 

7 Nguyễn Minh Tân TPHCM Landmark 81 - Tòa nhà biểu tượng của 

TPHCM 

8 Nguyễn Sanh Quốc Huy Đà Nẵng Toàn cảnh Phan Xi Păng 

9 Nguyễn Trần Vũ Bình Thuận Bảo trì nguồn năng lượng sạch trên hồ Đa Mi 

10 Nguyễn Viết Bình  TPHCM Lắp đặt thành công bánh xe công tác nặng 72 

tấn  - Thủy điện Trị An 

11 Nguyễn Viết Bình  TPHCM Lai dắt dìm, đốt hầm Thủ Thiêm trên sông Sài 

Gòn 

12 Nguyễn Việt Hồng Hà Nội Những cô gái vàng của thể thao Việt Nam 

13 Nguyễn Văn Phụng TPHCM TPHCM chào mừng 79 năm ngày Tết Độc lập 

14 Phan Thanh Cường Bạc Liêu Nuôi tôm công nghệ cao nhà kính 

15 Phạm Quang Tuyến TPHCM Phát triển hài hòa 

16 Phạm Tiến Dũng Hà Nội Đội bay vũ trụ quốc tế Việt Xô 

17 Thu Bình TPHCM Ngày vui đại thắng 

18 Thu Bình TPHCM Ngày hội chiến thắng 

19 Vũ Văn Lâm Hải Phòng Cửa ngõ thành phố cảng 

20 Vũ Ngọc Hoàng Hà Nội Tự hào Không quân Việt Nam 

21 Nguyễn Duy Anh Tiền Giang Ngày hội đồng bằng sông Cửu Long 



22 Đinh Hữu Ngợt  Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

Khung trời năng lượng 

 

5- VÌ TRẺ THƠ 

STT Họ tên Tỉnh / 

Thành 

Tên tác phẩm 

1 Dương Văn Toàn Quảng Ninh Tiết học ngoại khóa về biển đảo quê hương 

2 Hiếu Minh Vũ Đồng Tháp Vì tuổi thơ 

3 Huỳnh Thuận TPHCM Sự nghiệp trồng người 

4 Lê Diệu Hà Nội Trải nghiệm đầu đời về đất 

5 Lê Hoàng Mến TPHCM Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh 

6 Lương Thế Tuân Hà Nam Sự học ở quê 

7 Nguyễn Minh Quang Bình Định Tiết học tương lai xanh 

8 Nguyễn Vinh Hiển Vĩnh Long Lớp học hè 

9 Nguyễn Hữu Thông Hà Nội Xuân của chúng em 

10 Nguyễn Thanh Tùng TPHCM Vì mầm non thân yêu 

11 Nguyễn Thiện Tín Hải Dương Sân chơi ngày hè 

12 Nguyễn Tiến Dũng Hà Nội Luyện âm 

13 Nguyễn Văn Huy An Giang Vì tương lai trẻ em dân tộc Khmer 

14 Nguyễn Văn Khởi Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Nắng xuân trên sân trường 

15 Nguyễn Văn Kỳ Nam An Giang Mang ánh sáng tri thức qua xe thư viện lưu động 

16 Nguyễn Đăng Đệ Đà Nẵng Đôi bạn 

17 Nguyễn Đăng Đệ Đà Nẵng Vui chơi ngày hè 

18 Phạm Thuận Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

Bé học vi tính 



19 Trần Phước Thảo Bình Thuận Hội hoa Trạng nguyên 

20 Trần Thành Tiến TPHCM Cô giáo ở vùng cao sinh hoạt cùng các bạn 

21 Trần Thế Phong TPHCM Tình cha 

22 Võ Nguyên Phú Tiền Giang Vui Trung thu 

23 Vũ Đức Phương Ninh Bình Cùng vui đến trường 

24 Dương Kiên Tây Ninh Tuổi thơ 

25 Trần Văn Túy Bình Thuận Giờ học bơi 

26 Đinh Như Thái Quảng Ninh Ươm mầm xanh tương lai 

27 Đào Phan Minh Cần Bình Định Xóm nhỏ 

28 Đặng Nhất Linh Bến Tre Giờ tập hát 

 


